
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

(ban hành kèm theo Công văn số         /UBND-TP ngày       tháng 10 năm 2024)

A.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÙNG CHUNG (CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ)

STT Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú
Lĩnh vực Hộ tịch
1 2.000635.000.00.00.H23 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
2 2.002516.000.00.00.H23 Xác nhận thông tin hộ tịch

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú
Lĩnh vực Nuôi con nuôi
1 2.001255.000.00.00.H23 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú
Lĩnh vực Hộ tịch
1 2.000547.000.00.00.H23 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh, giám hộ, nhận cha mẹ 



con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
2 2.002189.000.00.00.H23 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
3 2.000554.000.00.00.H23 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, huỷ việc kết hôn của công dân Việt Nam đã 

được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
4 2.000748.000.00.00.H23 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
5 2.000528.000.00.00.H23 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
6 1.000893.000.00.00.H23 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
7 1.001766.000.00.00.H23 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
8 2.000522.000.00.00.H23 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú
Lĩnh vực Hộ tịch
1 1.004873.000.00.00.H23 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 1.004845.000.00.00.H23 Đăng ký chấm dứt giám hộ
3 1.004837.000.00.00.H23 Đăng ký giám hộ
4 1.001193.000.00.00.H23 Đăng ký khai sinh
5 1.004772.000.00.00.H23 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
6 1.000656.000.00.00.H23 Đăng ký khai tử
7 1.004884.000.00.00.H23 Đăng ký lại khai sinh
8 1.005461.000.00.00.H23 Đăng ký lại khai tử
9 1.004859.000.00.00.H23 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
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